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COMPOSITION:
For one tablet

 

 

Herba Andrographis............. 1000 mg
Including: *j 7
Extractum , Hệfba  Andrographis
(W:30%) eRe wee140 mg

 

...900mg   HOP 1 LO
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XUYÊN TÂM LIÊN
1000m0

Chỉ định:

~ Viêm đường tiêu hóa: Ly trực trùng, viêm dạ dày- ruột.

- Viêm đường hô hấp: Viêm amidan, viêm họng.
bệnh nhiễm trùng khác: Tiết niệu, ngoài da.
   

 

dc, Mi
LIEU DUNG, GÁCH öDUNG: Xin đọctờ hướng dẫn
sủ dụng bên trong hộp.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.
TIỂU CHUẨN: TCCS SDK:

Số lô §X: HD:

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 

 

 

CaoXuyên tàiiên (W:30%) 140 mg
TươngđươngvớiXuyên tâm liền900mg
Bột mịn ca âm liên.Re100 mg

`.1 viên

hướng dẫnSỬ du bờ trong hộp.
g

Nơi khô, nhiệtđộ không pug 30°C,     
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XUYEN TAM LIEN (Lo 100 vien)
 

  
SAN PHAM

Hộp (92 x 55 x 55)mm
KÍCH THƯỚC| Nhãn lọ: (100 x 42 )mm

C: C:100 C:0

nnà hàte M:0

MAU SAC Y:100 | 7100 Y:0
— K:Ũ &0 _K:100  
 

jay© tháng 4 năm 2015
ÔNG GIÁM ĐÓC

PHO TONG SIAM DO"

 

  

 

   

   
  

 

C
Z

 

 

  

  

  

   

GAT Tit
400 VIEN NEN
BAO PHIM

 

        

  

     

co
og
i
wr

ts

L
A
A

2
Ö
ñ
G
X
'
I
N
Y
f
ñ
Ò
2

90

 

d
V
G

Ad
aH

n
o

q
v

A
L
A
O

⁄

aw
”

  

 

 
 

2
4
!

/r
p£

https://trungtamthuoc.com/



 

 

   

   
 

 

   

 

   

  

  
      

 

     

 

    

aan sản Sr Tên THÀNH PHẨN:Cho 1 Viên nénbaophim:
Tố Lô4-66KCNTâybắcga- TP. ThanhHóa :

A A A. ¬. : được cac Vữnđể
XUYEN TAMLIEN ene bên trong hộp.

1000mg tên csNơi khô, nhiệt độ không qué 30°C,

Chỉđịnh: TIỂU CHUAN, TCCS SDK:

~ Viêm đường tiêu hỏa: Ly trực trùng, viêm dạ dày - ruột. Số lô SX: HD:

~ Viêm đường hô hấp: Viêm amidan, viêm họng.

1000mg - các bệnh nhiễm trùng khác: Tiết niệu, ngoài da. Đọc kỹ widen py peelgael khi giống

Zfns4: &,Lọ200viênnénbaophim

fz ÔNG TY aN
&#4 AN

sail C— #ị DƯỢC *
YTRÄNH PH

COMPOSITION: A a a a a a

For one tablet HArGho-tvie ao phim:

Herba nee He1000 mg X E TÂMLIE % Xuyên tâmllễf................... 1000 mg X ẻ TAMLIEN
` ` , 000m ` * PY

pean Hếfba  Andrographis 4 . Ấyên ta an (W:30%) 140 mg x4
'30%É).....884-ca..e.... „ai 140 mg fare Tươngđương tâm lên 900mg £ ý 27

I phis........900 mg Bột mịn Xuyên{ Âm liên.......... 100 mg 1

A drographis100 mg a P Tá dược....:... đủ =—.1 viên \ fs

: ‘tablet ||NĂM tay CHỈÐ)reCHONG CHI DINH, LIEU VÀ Thì
z apaadSICATIONS, | ⁄, by" DUNG, GAG DUNG: Xin đotờ yy

DOSAGE TION: Read 1` 5

carefully a l1 +
STORAGE: ax \ =U
Indrypl baring ceeding

\ 4

30°C, i

SPECIF Home - standard    
READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USING

   ca MAU NHAN XIN DANG KY THUOC
 

  

SAN PHAM XUYEN TAMLIEN (Lọ 200 viên)
 

              Hộp (102 x 60 x 60)mm

  
KÍCH THƯỚC| Nhãn lọ: (100 x42 )mm 9351311200086

C:0 C:100 C:100

MÀU SẮC M:100 M:0 M:100
Y:100 Y:100 Y:0     K:0 K:0 K:0
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TO HUONG DAN SU DUNG

Vién nén bao phim XUYEN TAM LIEN

 

 

 

 

Công thức: Cho 1 viên nén bao phim:

Xuyên tâm liên (Herba Andrographis) 1000 mg

Gồm: Cao Xuyên tâm liên (Độ âm 30%) 140 mg

Tương đương với Xuyên tâm liên 900 mg

Bột mịn Xuyên tâm liên 100 mg

Ta duoc Vừa đủ 1 viên  
(Ta duoc gom: Bot talc, Natri benzoat, Calci carbonat, Tinh bét sẵn, Colloidal

anhydrous silica, Hypromellose, Macrogol 6000, Titan dioxyd, Pham mau Green

lake, Pham mau Brilliant blue lake, Ethanol 96%)  
 

Dang bao ché: Vién nén bao phim

Qui cách đóng gói:

- Hộp I lọ x 100 viên nén bao phim.

- Hộp 1 lọ x 200 viên nén bao phim.

Tác dụng dược lý:

 

- Xuyên tâm liên có hoạt chất chính là Andrographiolide (chiếm 2,68%), có tác dụng diệt T8

khuẩn. Những nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy nước sắc xuyên tâm liên với tỉ lệ 5/1, 2/1 có

tac dung yéu déi voi cae ching vi khuan Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus

subtilis. Ham luong andrographolide cao khi mới thu hái, có tác dụng diệt khuẩn mạnh; càng

đề lâu thì hàm lượng hoạt chất giảm nhanh, tác dụng diệt khuẩn giảm. ok

- Theo tài liệu y học dân gian Quảng Châu (Trung Quốc): Xuyên tâm liên có vị dang, tinh

han, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, chỉ thống (giảm đau). Dùng trong những

trường hợp ly cấp tính, viêm ruột và dạ dày, cảm mạo, phát sốt, viêm họng, amidan, viêm

phôi, dùng ngoài chữa răn độc căn, xương khớp đau nhức.

 

- Ở một số tỉnh miền trung Việt Nam, nhân dân dùng cây này làm thuốc bổ cho phụ nữ sau,

khi sinh đẻ bị ứ huyết, đau nhức tê thấp, kinh nguyệt bể tắc.

Chỉ định:

- Viêm đường tiêu hoá: Ly trực trùng, viêm dạ dày — ruột.

- Viêm đường hô hấp: Viêm amidan, viêm họng.

- Các bệnh nhiễm trùng khác: Tiết niệu, ngoài da.

Chống chỉ định:

- Di ứng với một trong các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

Thận trọng:

https://trungtamthuoc.com/



- Không dùng thuốc quá liều và thời gian kéo dài.

- Vị thuốc có tính hàn, nên cần thận trọng khi dùng cho người có biểu hiện hư hàn.

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin.

Liều dùng và cách dùng: Ngày uống 3 - 4 lần, mỗi lần 4 - 6 viên.

Tác dụng không mong muốn: Thuốc sử dụng tương đối an toàn, nên chưa bắt gặp trường

hợp xảy ra phản ứng phụ khi sử dụng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Sử dụng cho phụ nữ cho con bú: Dùng được.

Sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin về dấu hiệu và triệu chứng khi dùng quá

liều.Nhưng nếu xảy ra biểu hiện bất thường do dùng quá liều, cần thông báo ngay cho bác sĩ

để xử lý kịp thời.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo trước khi sử dụng:

- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.

- Không dùng thuôc đã bị biên màu, môc, bở.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng N

£ ằ ° 7 oer pek on VÀ
Nêu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên bac si veil he \

8 , ver
Han dung: 24 tháng kê từ ngày sản xuât. ey|

fs 4

Bao quan: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tranh anh sang. J
Z⁄Z

Dé xa tâm tay cua tré em.

Tiêu chuẩn: TCCS
 

 

Sản xuất:

Nhà máy sản xuât thuôc Đông dược

 

Công ty cô phần Dược — Vật tư y tế Thanh Hoá

Dia chi: L6 4-5-6 KCN Tay Bac Ga — Thành phố Thanh Hoá

Dién thoai: (037) 3758.155 - Fax: (037) 3758.926

Phân phối:

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm K &G Việt Nam

Địa chỉ: 412 Lê Hoàn, TP. Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373.720.433 — Fax: 0373.854.166
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